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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)
Mã số học phần: 7080712
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 26; 		Bài tập: 4; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;		Đồ án: 0 ; 	Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
[bookmark: _GoBack]2.1. Giảng viên giảng dạy:		Mã giảng viên
   1. ThS Trần Thị Thu Thúy           0802-11
   2. ThS Đào Anh Thư                    0801-07
   3. ThS Nguyễn Thị Hải Yến        0804-08
   4. Ths. Trương Xuân Bình            0804-12
   5. Ths. Phạm An Cương                0804-11
   6.Ths, Dương Thị Tâm                 0804-05
   7. Ths. Nguyễn Thế Bình             0806-07
             2.2. Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính
              2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Về cơ bản sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:
4.1.1 Nắm được khái niệm máy tính, tổ chức cấu tạo và hoạt động của máy tính
4.1.2  Nắm được cách biễu diễn dữ liệu số học và logic của máy tính
4.1.3 Nắm được cấu trúc tổng quát của một hệ thống máy tính. Nguyên tắc hoạt động.
Chức năng, đặc điểm của các thành phần cơ bản: CPU, Bộ nhớ, Hệ thống vào ra, Liên kết hệ thống (bus)
4.1.4  Nắm được cấu trúc cơ bản và nguyên tắc hoạt động của bộ xử lý trung tâm CPU. Các thành phần tăng cường trên các vi xử lý tiên tiến. Các dòng sản phẩm vi xử lý hiện nay.
4.1.5  Nắm được tổng quan về hệ thống nhớ trong máy tính. Nắm vững đặc điểm, chức năng của các loại bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ trong hệ thống máy tính.
4.1.6 Nắm được các kiến thức tổng quan về hệ thống vào/ra, các phương pháp điều khiển vào/ra, các cổng vào / ra thông dụng và các thiết bị vào/ ra chuột, bàn phím, màn hình
4.2 Kỹ năng
4.2.1. Sinh viên hiểu và có thể phân tích được nguyên tắc hoạt động, cấu tạo của các thành phần chính tạo nên hệ thống máy tính 
4.2.2 Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
4.2.3 Kỹ năng phân tích
4.2.4 Kỹ năng tư duy tìm tòi, phát hiện các vấn đề mới
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề chính sau:
- Các khái niệm về máy tính, phần cứng, phần mềm, phần sụn. Các loại máy tính. Lịch sử máy tính. 
- Biểu diễn dữ liệu số học và logic máy tính: Các hệ đếm cơ bản, mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính, biễu diễn ký tự, số nguyên, số thực dấu phẩy động…
- Hệ thống máy tính: Sơ đồ cấu tạo hệ thống máy tính, chức năng các thành phần cơ bản máy tính. 
- Bộ xử lý trung tâm: Cấu trúc cơ bản của CPU, tập lệnh, hoạt động của CPU, các thành phần tăng cường trên các bộ vi xử lý tiên tiến .
- Bộ nhớ máy tính: Cấu tạo, đặc điểm của bộ nhớ chính (ROM, RAM..), bộ nhớ phụ (HDD, CD..). Hệ thống nhớ trên PC hiện nay
- Hệ thống vào ra: Các phương pháp điều khiển vào/ra, các cổng vào ra thông dụng trên PC, các thiết bị ngoại vi cơ bản.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	               6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung
	3
	4.1.1;4.2.1;
4.2.3;4.2.4;


	1.1
	Khái niệm máy tính
	
	

	1.2
	Khái niệm về phần cứng, phần mềm, phần sụn
	
	

	1.3
	Phân loại máy tính
	
	

	1.4
	Các thế hệ máy tính điện tử
	
	

	Chương 2
	Biễu diễn dữ liệu số học và logic trong máy tính
	6
	4.1.2;4.2.3;
4.2.4;

	2.1
	Các hệ đếm cơ bản.
	
	

	2.2
	Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	
	

	2.3
	Biễu diễn ký tự
	
	

	2.4
	Biễu diễn số nguyên
	
	

	2.5
	Biễu diễn số thực dấu phẩy động (IEEE754)
	
	

	2.6
	Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
	
	

	2.7
	Các cổng logic cơ bản
	
	

	2.8
	Giới thiệu một số mạch logic
	
	

	Chương 3
	Hệ thống máy tính
	6
	4.1.3;4.2.1;
4.2.2;4.2.3;
4.2.4;

	3.1 
	Sơ đồ khối của máy tính
	
	...........

	3.2
	Bộ xử lý trung tâm
	
	

	3.3
	Bộ nhớ
	
	

	3.4
	Hệ thống vào/ra
	
	

	3.5
	Liên kết hệ thống
	
	

	Chương 4
	Bộ xử lý trung tâm 
	5
	4.1.4;4.2.1;
4.2.2;4.2.3;
4.2.4;

	4.1
	Cấu trúc cơ bản của CPU
	
	

	4.2
	Nguyên tắc hoạt động của CPU
	
	

	4.3
	Tập lệnh của CPU
	
	

	4.4
	Kỹ thuật đường ống lệnh
	
	

	4.5
	Kỹ thuật siêu phân luồng
	
	

	4.6
	Các dòng vi xử lý của Intel
	
	

	Chương 5
	Bộ nhớ
	5
	4.1.5;4.2.1;
4.2.2;4.2.3;
4.2.4;

	5.1 
	Tổng quan về hệ thống nhớ
	
	

	5.2
	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
	
	

	5.3
	Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
	
	

	5.4
	Bộ nhớ từ (HDD)
	
	

	5.5
	Bộ nhớ quang (CD, DVD)
	
	

	5.6
	Hệ thống nhớ trên PC hiện nay
	
	

	Chương 6
	Hệ thống vào/ra
	5
	4.1.6;4.2.1;
4.2.2;4.2.3;
4.2.4;

	6.1
	Tổng quan về hệ thống vào/ra
	
	

	6.2
	Các phương pháp điều khiển vào/ra
	
	

	6.3
	Các cổng vào/ ra thông dụng trên PC
	
	

	6.4
	Các thiết bị ngoại vi cơ bản
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Hướng dẫn sinh viên tự tìm hiểu các vấn đề mới.
- Hỏi đáp và thảo luận 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp và bài tập tìm hiểu và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập, thảo luận, trả lời câu hỏi
	-Kết quả bài tập, trả lời câu hỏi.
	

	3
	Điểm bài tập tìm hiểu
	- Báo cáo

	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi vấn đáp hoặc tự luận
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết .
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB ĐHQGHN, 2005.
[2] Tống Văn On, Hoàng Đức Hải, Giáo trình cấu trúc máy tính, NXB Lao động xã hội, 2005.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Giới thiệu chung

	6

	0
	0

	
+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về các khái niệm chung và lịch sử máy tính. [1],[2].

	2,3
	Chương 2: Biễu diễn dữ liệu số học và logic

	8
	4
	
	+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về các hệ đếm, các cổng logic cơ bản. Các phương pháp biểu diễn dữ liệu số học và logic. Các mạch logic cơ bản. [1],[2].

	4
	Chương 3: Hệ thống máy tính
	12
	
	
	+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về cấu trúc tổng quát của máy tính. Chức năng, đặc điểm của các thành phần cơ bản. [1],[2].
+ Tìm hiểu trên Internet (website nhà sản xuất..) để tra cứu về thông số của các thiết bị máy tính hiện nay.
+ Bắt đầu làm bài tập tìm hiểu theo yêu cầu giảng viên

	5
	Chương 4: Bộ xử lý trung tâm
	10
	
	
	+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về CPU, các thành phần cơ bản của CPU, tập lệnh của CPU [1],[2].
+ Tìm hiểu về các dòng vi xử lý tiên tiến đa lõi
+ Tìm hiểu về các phần mềm kiểm tra CPU

	6,7
	Chương 5: Bộ nhớ
	8
	2
	
	+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về cấu tạo, đặc điểm các loại bộ nhớ  [1],[2].
+ Tìm hiểu một số phần mềm test RAM, các tiện ích cho đĩa cứng...
+ Tìm hiểu một số sản phẩm bộ nhớ trên thị trường hiện nay

	8
	Chương 6: Hệ thống vào/ ra
	8
	2
	
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]+ Chuẩn bị và đọc trước tài liệu về cấu tạo, đặc điểm các thiết bị vào/ra, các cổng vào/ra  [1],[2]. 
+ Tìm hiểu một số sản phẩm ngoại vi trên thị trường hiện nay



	
	Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015
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